	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

TỔ SỬ -CÔNG DÂN


	  MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 12


BẢNG MÔ TẢ VÀ MA TRẬN ĐỀ 

NỘI DUNG KIỂM TRA:   BÀI 1, BÀI 2, BÀI 3, BÀI 4, 
I Mục tiêu kiểm tra.
1.Về kiến thức:
 - Nhằm kiểm tra những kiến thức các em đã học từ bài 1 đến bài 4.
- Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh trong nửa đầu học kì I giúp GV và HS điều chỉnh quá trình dạy và học tiếp theo.
2.Về kĩ năng
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng vận dụng kiến thức để xem xét các vấn đề xảy ra trong xã hội.
3.Về thái độ
- Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác làm bài không dựa dẫm vào người khác.
- Có cách nhìn nhận và xem xét  đúng  đắn trong  xã hội mỗi  người.
4. Năng  lực cần hướng tới :
-Năng lực chung:
+Năng lực xử lý tình huống, giải quyết tình huống
-Năng lực chuyên biệt :
+Biết vận dụng kiến thức để định hướng được hành vi của bản thân.
II. Hình thức kiểm tra: kiểm tra trắc nghiệm 100%
III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Bài 1

PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
	Khái niệm pháp luật là gì? Và các đặc trưng của pháp luật.

Bản chất của pháp luật.

Vai trò của pháp luật.
	Phân biệt, so sánh được các đặc trưng của pháp luật và giải thích được bản chất giai cấp của pháp luật. 
	Biết thực hiện và nhận xét được mối quan hệ của pháp luật.


	
	

	
	Số câu: 2

	Số câu:2

	Số câu:1

	
	Số câu: 5


	Bài 2

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
	Khái niệm thưc hiện pháp luật là gì? các hình thức thực hiện pháp luật
	Hiểu và phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật


	 Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật  của người khác và tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho đúng pháp luật 

	Lựa chọn được cách xử sự của mình theo đúng  quy định của pháp luật qua đó giáo dục mọi người thực hiện theo pháp luật 


	

	
	Số câu: 2

	Số câu: 1

	Số câu: 1

	Số câu:1


	Số câu: 5


	Bài 3

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
	Khái niệm bình đẳng trước pháp luật là gì? 
	Hiểu và phân biệt được bình đẳng trách nhiệm pháp lí 
	 Đánh giá được các hành vi thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân của người khác và tự giác điều chỉnh hành vi của mình đảm bảo công bằng bình đẳng trước pháp luật

	Bản thân xử lí được cách xử sự của mình theo đúng  quy định của pháp luật qua đó giáo dục mọi người thực hiện đúng đắn quyền và nghĩa vụ của mình


	

	
	Số câu: 1

	Số câu: 1

	Số câu: 1

	Số câu:1


	Số câu: 4


	Bài 4

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
	Khái niệm: Bình đẳng trong hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh là gì ?
	Nắm được nội dung quyền cơ bản của công dân để vận dụng vào cuộc sống GĐ, LĐ, KD
	Biết thực hiện và thực hiện được quyền của công dân, qua đó bản thân có trách nhiệm với XH.

	Qua đó HS 

nắm được quyền cơ bản của công dân để vận dụng vào cuộc sống GĐ, LĐ, KD
	

	
	Số câu: 2

	Số câu:2

	Số câu:1

	Số câu:1


	Số câu: 6


	TS câu:

Tổng tỉ lệ
	Số câu: 7

	Số câu: 6

	Số câu: 4

	Số câu  3

	Số câu: 20

điểm:10
Tỉ lệ: 100%




MA TRẬN ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN:CÔNG DÂN 12

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

NỘI DUNG KIỂM TRA:   BÀI 1, BÀI 2, BÀI 3, BÀI 4, BÀI 5, BÀI 6( mục 1a,b).

I Mục tiêu kiểm tra.
1.Về kiến thức:
 - Nhằm kiểm tra những kiến thức các em đã học từ bài 1 đến bài 6.
- Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh trong nửa đầu học kì I giúp GV và HS điều chỉnh quá trình dạy và học tiếp theo.
2.Về kĩ năng
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng vận dụng kiến thức để xem xét các vấn đề xảy ra trong xã hội.
3.Về thái độ
- Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác làm bài không dựa dẫm vào người khác.
- Có cách nhìn nhận và xem xét  đúng  đắn trong  xã hội mỗi  người.
4. Năng  lực cần hướng tới :
-Năng lực chung:
+Năng lực xử lý tình huống, giải quyết tình huống
-Năng lực chuyên biệt :
+Biết vận dụng kiến thức để định hướng được hành vi của bản thân.
II. Hình thức kiểm tra: kiểm tra trắc nghiệm

III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Bài 1

PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
	Khái niệm pháp luật là gì? Và các đặc trưng của pháp luật.

Bản chất của pháp luật.

Vai trò của pháp luật.
	Phân biệt, so sánh được các đặc trưng của pháp luật và giải thích được bản chất giai cấp của pháp luật. 
	Biết thực hiện và nhận xét được mối quan hệ của pháp luật.


	Biết vận dụng những quy định của pháp luật vào trong cuộc sống 
	

	
	Số câu: 4


	Số câu:3


	Số câu:2


	Số câu:1


	Số câu: 10



	Bài 2

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
	Khái niệm thưc hiện pháp luật là gì? các hình thức thực hiện pháp luật
	Hiểu và phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật


	 Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật  của người khác và tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho đúng pháp luật 

	Lựa chọn được cách xử sự của mình theo đúng  quy định của pháp luật qua đó giáo dục mọi người thực hiện theo pháp luật 


	

	
	Số câu: 3


	Số câu: 2


	Số câu: 2


	Số câu:1


	Số câu: 8



	Bài 3

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
	Khái niệm bình đẳng trước pháp luật là gì? 
	Hiểu và phân biệt được bình đẳng trách nhiệm pháp lí 
	 Đánh giá được các hành vi thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân của người khác và tự giác điều chỉnh hành vi của mình đảm bảo công bằng bình đẳng trước pháp luật

	Bản thân xử lí được cách xử sự của mình theo đúng  quy định của pháp luật qua đó giáo dục mọi người thực hiện đúng đắn quyền và nghĩa vụ của mình


	

	
	Số câu: 3


	Số câu: 3


	Số câu: 2


	Số câu:1


	Số câu: 9



	Bài 4

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
	Khái niệm: Bình đẳng trong hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh là gì ?
	Nắm được nội dung quyền cơ bản của công dân để vận dụng vào cuộc sống GĐ, LĐ, KD
	Biết thực hiện và thực hiện được quyền của công dân, qua đó bản thân có trách nhiệm với XH.


	Qua đó HS 

nắm được quyền cơ bản của công dân để vận dụng vào cuộc sống GĐ, LĐ, KD
	

	
	Số câu: 4


	Số câu:3


	Số câu:2


	Số câu:1


	Số câu: 10



	Bài 5

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
	Khái niệm: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, dân tộc 
	Hiểu được nội dung 

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, dân tộc 
	 Đánh giá được các hành vi sử dụng quyền bình đẳng các dân tộc, tôn giáo và tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho đúng pháp luật 

	Vận dụng quyền bình đẳng các dân tộc, tôn giáo  qua đó giáo dục mọi người thực hiện theo pháp luật 


	

	
	Số câu: 3


	Số câu: 3


	Số câu: 2


	Số câu:1


	Số câu: 9



	Bài 6

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
	Khái niệm: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
	Hiểu và vận dụng được Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
	
	
	

	
	Số câu: 3


	Số câu: 1


	
	
	Số câu: 4



	TS câu:

Tổng tỉ lệ
	Số câu: 20

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 15

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 10

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu 5

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu:50

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%




